
 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ  

NGUYỄN ANH TÚ. Quản lý nhà nước 

đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam  

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 

Mã số: 62 34 01 01 

Xuất bản có vai trò quan trọng đặc 
biệt trong đời sống chính trị, kinh tế, xã 
hội nói chung, văn hóa nói riêng. Các 
quan hệ xã hội về xuất bản rất đa dạng, 
phong phú và phức tạp. Hoạt động xuất 
bản là một hoạt động đặc thù thuộc lĩnh 
vực văn hóa tư tưởng và khá nhạy cảm về 
chính trị-xã hội. Hiện nay, quản lý nhà 
nước đối với hoạt động xuất bản ở Việt 
Nam còn khá nhiều hạn chế. Mô hình tổ 
chức và cơ chế chính sách cho hoạt động 
xuất bản còn nhiều bất cập. Một số nhà 
xuất bản (NXB) quá chú ý đến lợi ích kinh 
tế mà coi nhẹ chức năng, nhiệm vụ chính 
trị, văn hóa, xã hội. Nhiều xuất bản phẩm 
có nội dung không lành mạnh, không phù 
hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam 
đã xuất hiện. Nạn in lậu, in trái phép chưa 
được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Thị trường 
xuất bản phẩm của Nhà nước chưa được 
quan tâm, củng cố đúng mức, đang có 
nguy cơ bị thu hẹp, nhất là ở miền núi, 
vùng sâu, vùng xa… Thêm vào đó, trong 
điều kiện hiện nay, một cá nhân có thể 
ngay lập tức xuất bản tác phẩm của mình 
phố biến trên toàn thế giới một cách dễ 
dàng. Điều này đem lại những tác động 
tích cực, nhưng cũng có thể gây ra những 
tác động tiêu cực hay nguy cơ trong đời 
sống kinh tế-xã hội. Bởi vậy, đề tài Quản 
lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở 
Việt Nam của NCS. Nguyễn Anh Tú có ý 
nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh 
mục tài liệu tham khảo, bố cục của Luận 
án gồm 3 chương. 

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh 
nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước đối 
với hoạt động xuất bản 

Theo nghĩa hẹp (cũng là cách hiểu và 
sử dụng của Luận án), xuất bản là quá 
trình tổ chức việc sáng tạo, tác động vào 
quá trình sáng tác của tác giả để có bản 
thảo tác phẩm, xử lý và hoàn chỉnh bản 
thảo, bản mẫu, in thành các xuất bản phẩm 
nhằm phục vụ nhiều người. Xuất bản 
phẩm bao gồm các loại sau: Sách in; Sách 
chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ 
rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi 
hình có nội dung thay sách hoặc minh họa 
cho sách. 

Quản lý nhà nước đối với hoạt động 
xuất bản, theo tác giả, là sự tác động của 
nhà nước lên các NXB, cơ sở in và phát 
hành thông qua quá trình xây dựng chiến 
lược, chính sách pháp luật; tổ chức, chỉ 
đạo; kiểm soát hoạt động xuất bản, tạo ra 
môi trường thuận lợi nhất sao cho hoạt 
động xuất bản phát triển đúng định hướng, 
góp phần nâng cao dân trí, có hiệu quả cao 
một cách bền vững trong điều kiện biến 
động của môi trường trong nước và quốc 
tế. Như vậy, quản lý nhà nước đối với 
hoạt động xuất bản bao gồm 3 nội dung: 
1) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính 
sách và quy định pháp luật đối với hoạt 
động xuất bản; 2) Xây dựng và tổ chức 
thực hiện chính sách và quy định pháp 
luật đối với hoạt động xuất bản; 3) Kiểm 
soát hoạt động xuất bản. 

Qua tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về 
lĩnh vực này, tác giả nhận thấy: Ở Trung 
Quốc, định hướng nội dung xuất bản 
phẩm do Bộ Tuyên truyền Trung ương chỉ 
đạo, nước này kiên trì phương châm “lợi 
ích xã hội là số 1” trong việc phát triển 
ngành xuất bản. Ở Hàn Quốc, chính quyền 
coi NXB như một đơn vị kinh doanh 
thông thường; mô hình phát hành sách 
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được thực hiện từ NXB đến các nhà bán 
buôn, đến các cửa hàng bán lẻ sách. Ở 
Nhật Bản, hoạt động xuất bản được điều 
chỉnh bằng Hiến pháp và luật bản quyền, 
không có luật xuất bản. Anh là một trong 
những quốc gia có luật bản quyền rất sớm, 
nhưng không thành lập cơ quan chuyên 
trách theo dõi hoạt động xuất bản. Còn ở 
Mỹ, Nhà nước không can thiệp trực tiếp 
vào hoạt động xuất bản, chính phủ liên 
bang không có cơ quan chuyên trách quản 
lý hoạt động xuất bản, ngoại trừ Cục bản 
quyền là cơ quan quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ... Việc khái quát kinh nghiệm 
quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất 
bản ở các quốc gia nêu trên sẽ có thể gợi 
ra những bài học kinh nghiệm hữu ích cho 
trường hợp Việt Nam hiện nay. 

Chương 2: Phân tích thực trạng quản 
lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở 
Việt Nam 

Có thể thấy, những năm qua số lượng, 
cơ cấu và chất lượng xuất bản phẩm ở 
Việt Nam đã không ngừng tăng. Cơ cấu 
sách phân bố tương đối hợp lý, đáp ứng 
nhu cầu đa dạng của người đọc, ngày càng 
phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đất 
nước. Nội dung các mảng sách cũng có 
chuyển biến tích cực. Đánh giá về mức độ 
phong phú của thị trường sách, kết quả 
khảo sát thực tế cho thấy, trong số những 
người được hỏi, có 4% trả lời “rất đồng ý” 
rằng có nhiều sách cho các đối tượng bạn 
đọc, con số “đồng ý” là 45%. Khi khảo sát 
về chất lượng sách, 4% trả lời “rất đồng 
ý” rằng có nhiều sách có giá trị, 28% 
“đồng ý”. 

Công tác ban hành pháp luật về xuất 
bản thời gian qua cũng được chú trọng, 
quan tâm đúng mức. Việt Nam đã có Luật 
Xuất bản (vào các năm 1993, 2004, 2008, 
2012). Ngoài ra, còn có một số luật khác 
và chính sách liên quan đến hoạt động 
xuất bản như Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu 
trí tuệ. 

Theo quy định của Luật Xuất bản năm 
2012, thẩm quyền thanh tra, kiểm soát 

hoạt động xuất bản được phân theo các 
cấp như sau: Bộ Thông tin và Truyền 
thông được giao nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về hoạt động xuất bản trên phạm vi 
cả nước; Cục Xuất bản, In và Phát hành là 
cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền 
thông là cơ quan chuyên môn của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

Trên thực tế, các cơ quan có thẩm 
quyền thanh tra, kiểm soát hoạt động xuất 
bản thời gian qua đã hoạt động khá tích 
cực. Điển hình trong năm 2014, Cục Xuất 
bản, In và Phát hành tiến hành 11 cuộc 
thanh tra theo kế hoạch, 5 cuộc thanh tra 
đột xuất, 8 cuộc kiểm tra; ban hành 9 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
với tổng số tiền phạt là 1.348 triệu đồng. 
Đoàn thanh tra liên ngành phòng chống in 
lậu trung ương cũng tiến hành 10 cuộc 
kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ 
sở với tổng số tiền phạt là 130 triệu đồng. 
Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện 6 cuộc 
thanh tra theo kế hoạch, 1 cuộc thanh tra 
đột xuất, ban hành 8 quyết định xử phạt 
hành chính với tổng số tiền phạt là 186 
triệu đồng… 

Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam 
một số năm qua, tác giả cho rằng: hầu hết 
các NXB có quy mô sản xuất, kinh doanh 
nhỏ bé, khó khăn về vốn, hiệu quả kinh tế 
thấp, chưa được các cơ quan chủ quản 
quan tâm và đầu tư đúng mức. Doanh thu 
toàn ngành nhìn chung rất thấp, trừ NXB 
Giáo dục có ưu thế đặc biệt. Giá sách còn 
cao so với thu nhập của người lao động, tỷ 
lệ chiết khấu không thống nhất. Cơ sở vật 
chất và vốn của nhiều NXB không đáp ứng 
yêu cầu. Đặc biệt, doanh thu của các NXB 
từ năm 2011 đến 2014 sụt giảm liên tục. 
Lợi nhuận sau thuế của các NXB cũng sụt 
giảm từ năm 2010 đến 2011, sau đó đã có 
dấu hiệu tăng trở lại do các NXB đã tiết 
kiệm chi phí, sử dụng tối đa các nguồn lợi 
nhuận của các hoạt động kinh tế khác. 
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Thời gian qua, một số quy định về 
quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất 
bản tỏ ra không phù hợp với trình độ phát 
triển hiện nay của hoạt động này. Ví dụ 
như: Các chính sách chưa đầy đủ và hợp 
lý; Đội ngũ lãnh đạo các NXB và biên tập 
viên chậm thích ứng với cơ chế thị trường 
và đời sống xã hội mang nhiều nét mới, 
tốc độ phát triển nhanh, nhu cầu đọc ngày 
càng đa dạng, đa tầng, đa chiều; Phương 
tiện kỹ thuật và công nghệ quản lý chưa 
được đầu tư thích đáng; Công tác quảng 
bá sách và phát triển văn hóa đọc chưa 
tương xứng với đòi hỏi mới. Bên cạnh đó, 
chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt 
động xuất bản còn chưa bền vững, thiếu 
ổn định. 

Tuy nhiên, nhìn chung chúng ta đã có 
những định hướng chiến lược thích hợp 
đối với công tác xuất bản, tạo điều kiện 
cho xuất bản phát triển trong cơ chế thị 
trường định hướng XHCN. Công tác thể 
chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng 
thành các cơ chế, chính sách, hệ thống 
pháp luật về xuất bản dần được hoàn 
thiện, tạo hành lang pháp lý cơ bản để 
hoạt động xuất bản ổn định trong nền kinh 
tế thị trường định hướng XHCN và hội 
nhập quốc tế. Công tác chỉ đạo, quản lý 
hoạt động xuất bản của cấp ủy, chính 
quyền, cơ quan chủ quản từ Trung ương 
đến địa phương có những tiến bộ. 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn 
thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 
xuất bản ở Việt Nam  

Tác giả dự báo, việc chuyển dịch 
mạnh mẽ từ hình thức xuất bản truyền 
thống sang nhiều hình thức khác như xuất 
bản điện tử, phát hành, công bố tác phẩm 
trên Internet, phát triển phương tiện nghe 
nhìn, đọc sách trên mạng di động… đang 
là xu thế của thế giới hiện đại. Sự xuất 
hiện của Internet cũng làm bùng nổ thông 
tin nhiều chiều, khiến việc định hướng và 
kiểm soát thông tin trở nên khó khăn… 
Trước tình hình đó, trước hết tác giả nêu 
ra quan điểm về xã hội hóa hoạt động xuất 

bản (bằng việc cho phép cổ phần hóa một 
số NXB hoặc thí điểm thành lập một số 
NXB tư nhân). Và kết quả khảo sát thực tế 
cho thấy, trong số những người được hỏi, 
15% trả lời “rất đồng ý”, 45% “đồng ý”. 

Để hoàn thiện công tác quản lý nhà 
nước đối với hoạt động xuất bản, thời gian 
tới theo tác giả cần thực hiện một số giải 
pháp cụ thể sau: 

- Hoàn thiện chiến lược: Chủ động hội 
nhập với khu vực và thế giới, đồng thời 
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc trong hoạt động xuất bản. 

- Hoàn thiện chính sách, quy định 
pháp luật: Xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, đặc biệt là Luật Xuất bản 
và một số luật, văn bản dưới luật khác. 

- Hoàn thiện tổ chức thực hiện đối với 
công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà 
nước ở Trung ương, đối với công tác chỉ 
đạo và quản lý xuất bản ở địa phương. 
Đầu tư có trọng điểm, nâng cấp, hiện đại 
hóa cơ sở vật chất-kỹ thuật đối với NXB, 
cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm, 
từ đó nâng cao năng lực toàn diện của các 
đơn vị hoạt động xuất bản. Hình thành các 
thiết chế hỗ trợ hoạt động xuất bản. Trước 
mắt cần thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản 
Việt Nam (bao gồm: xuất bản, in và phát 
hành xuất bản phẩm). Xây dựng chương 
trình sách quốc gia trọng yếu và những 
chính sách hỗ trợ khác. 

- Hoàn thiện kiểm soát: Nhà nước cần 
có chính sách tạo điều kiện cho các NXB 
phát triển đúng định hướng, phục vụ tốt 
nhiệm vụ chính trị, tránh thương mại hóa 
và chịu sức ép của kinh tế thị trường. Cần 
tăng cường chế tài xử phạt các hành vi sản 
xuất, tiêu thụ sách giả, sách lậu.  

 Luận án được bảo vệ thành công tại 
Hội đồng chấm luận án cấp trường, họp 
tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 
tháng 12/2015. 
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